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Tổng hợp diễn tiến phòng vệ thương mại 
trong 6 tháng đầu năm 2024
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Diễn tiến các vụ việc PVTM do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2024

Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024

STT Sản phẩm

STT Quốc gia
điều tra

Sản phẩm bị điều tra Thời gian Diễn tiến mớiQuốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều tra

1 Hoa Kỳ Túi giấy (Paper 
Shopping Bags)

18/07/2024Việt Nam, Campuchia, 
Trung Quốc, Colombia, 
Ấn Độ, Malaysia, 
Bồ Đào Nha, 
Đài Loan (Trung Quốc), 
Thổ Nhĩ Kỳ

Mã vụ việc Diễn tiếnQuốc gia/Vùng lãnh thổ bị điều tra

1 Thép mạ AD19 Trung Quốc, Hàn Quốc Ngày 14/06/2024, Quyết định 
1535/QĐ-BCT về việc khởi xướng 
điều tra áp dụng biện pháp CBPG

3 Bột ngọt AD09 Trung Quốc, Indonesia Ngày 05/01/2024, Quyết định 
22/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần 
thứ hai việc áp dụng biện pháp CBPG 
(AR02.AD09): điều chỉnh thuế CBPG 
đối với một số doanh nghiệp

2 Đường mía AC02.AD13-AS01 Campuchia, Indonesia, Lào, 
Malaysia, Myanmar

Ngày 10/06/2024, Quyết định 
1407/QĐ-BCT về kết quả rà soát nhà 
xuất khẩu mới trong vụ điều tra 
chống lẩn tránh biện pháp PVTM 
(NR02.AC02.AD13-AS01)

Bộ Thương mại Hoa Kỳ 
(USDOC) quyết định áp thuế 
CBPG chính thức, mức thuế với 
hàng xuất khẩu từ Việt Nam: 
36,51 - 92,34%

3 Hoa Kỳ Đĩa giấy
(Paper Plates)

01/07/2024Việt Nam, Trung Quốc, 
Thái Lan 

USDOC kết luận sơ bộ khẳng 
định hàng hóa Việt Nam nhận 
trợ cấp, biên độ trợ cấp: 
5,48% - 237,65%

11/03/2024 Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa 
Kỳ (USITC) kết luận sơ bộ khẳng 
định có thiệt hại do phá giá

2 Hoa Kỳ 17/07/2024Việt Nam, Malaysia USDOC kết luận cuối cùng về 
phạm vi sản phẩm: xác định một 
số mặt hàng tủ gỗ được hoàn 
thiện tại Việt Nam và Malaysia 
(sử dụng các bộ phận tủ gỗ sản 
xuất tại Trung Quốc), thuộc 
phạm vi áp thuế CBPG và CTC.
Hủy bỏ cuộc điều tra chống lẩn 
tránh thuế CBPG, CTC 

Tủ gỗ
(Wooden Cabinets 
and Vanities and 
Components 
Thereof)
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Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024

STT Quốc gia
điều tra

Sản phẩm bị điều tra Thời gian Diễn tiến mớiQuốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều tra

14/02/2024 Khởi xướng điều tra CBPG và 
CTC (không điều tra CTC với 
Thái Lan)

4 Ấn Độ 29/06/2024Việt Nam, Malaysia, 
Indonesia, Thái Lan

Tổng vụ PVTM Ấn Độ 
(DGTR) tiến hành rà soát cuối 
kỳ thuế CTC

Dây đồng
(Continuous Cast 
Copper Wire Rods)

8 Hoa Kỳ 07/06/2024Việt Nam, Ấn Độ, 
Malaysia, 
Đài Loan (Trung Quốc), 
Thái Lan

USDOC ra quyết định áp thuế 
CBPG chính thức, mức thuế với 
hàng xuất khẩu Việt Nam: 
181,6-224,94%

Giá để đồ bằng thép
(Boltless Steel 
Shelving)

6 Hoa Kỳ 10/06/2024Việt Nam, Campuchia, 
Malaysia, Thái Lan

USITC kết luận sơ bộ khẳng định 
có thiệt hại do phá giá và trợ cấp

14/05/2024 Khởi xướng điều tra áp dụng 
biện pháp CBPG và CTC

Pin năng lượng 
mặt trời
(Crystalline Silicon 
Photovoltaic Cells)

5 Ấn Độ 15/06/2024Việt Nam, Trung Quốc DGTR đề xuất tiếp tục áp thuế 
CTC sau rà soát cuối kỳ

Ống thép hàn 
không gỉ
(Welded Stainless 
Steel Pipes and Tubes)

9 Hoa Kỳ 07/05/2024Việt Nam và 
một số nước khác

USDOC kết luận sơ bộ khẳng 
định có hành vi bán phá giá, 
biên độ phá giá: 2,85% - 41,84%

Nhôm đùn ép và các 
sản phẩm từ nhôm
(Aluminum Extrusions)

7 Canada 06/06/2024Việt Nam, Trung Quốc, 
Ai Cập

Cơ quan Dịch vụ biên giới 
Canada (CBSA) kết luận sơ bộ, 
áp thuế CBPG tạm thời với 
mức thuế: 
Việt Nam: 6,1- 38,9% 
Trung Quốc: 50,9 - 71,1%
Ai Cập: 49,7 - 99,8%

08/03/2024 Khởi xướng điều tra áp dụng 
biện pháp CBPG

Dây thép
(Wire Rod)

03/06/2024 USITC kết luận cuối cùng khẳng 
định có thiệt hại do phá giá

19/04/2024 USDOC kết luận cuối cùng khẳng 
định có hành vi bán phá giá
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Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024

STT Quốc gia
điều tra

Sản phẩm bị điều tra Thời gian Diễn tiến mớiQuốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều tra

11 Hoa Kỳ 30/04/2024Việt Nam USDOC quyết định chấm dứt 
điều tra xem xét phạm vi 
sản phẩm

Bánh xe kéo 
bằng thép
(Steel traction 
wheels)

13 Hoa Kỳ 01/04/2024Việt Nam, Ecuador, 
Ấn Độ, Indonesia

USDOC kết luận sơ bộ khẳng 
định có trợ cấp, biên độ trợ cấp: 
2,84%-196,41%

Tôm nước ấm 
đông lạnh
(Frozen Warmwater 
Shrimp)

15 Hoa Kỳ 29/02/2024Việt Nam, Thái Lan USDOC kết luận cuối cùng 
khẳng định có hành vi lẩn tránh 
thuế CBPG, CTC mà Hoa Kỳ 
đang áp dụng đối với sản phẩm 
Trung Quốc 

Ghim dập bằng thép
(Collated Steel 
Staples)

10 Hoa Kỳ 01/05/2024Việt Nam Tiến hành rà soát cuối kỳ thuế 
CBPG và CTC (lần thứ nhất)

Túi dệt
(Laminated Woven 
Sacks)

12 Hoa Kỳ 01/04/2024Việt Nam Tiến hành rà soát cuối kỳ thuế 
CBPG (lần thứ hai) 

Tháp gió
(Utility Wind Towers)

14 Canada 22/03/2024Việt Nam, Trung Quốc Tiến hành rà soát thuế CBPG 
và CTC

Ghế bọc đệm 
(Upholstered 
Domestic Seating)

16 Thổ Nhĩ Kỳ 06/02/2024Toàn cầu Gia hạn thuế tự vệ, mức thuế:

Năm thứ nhất 
(03/02/2024 - 02/02/2025): 
0,13 USD/cái

Năm thứ hai 
(03/02/2025 - 02/02/2026): 
0,11 USD/cái

Năm thứ ba 
(03/02/2026 - 02/02/2027): 
0,09 USD/cái

Bàn chải đánh răng
(Toothbrushes)
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Các vụ điều tra PVTM mới khởi xướng đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tại thị trường nước ngoài 
trong 6 tháng đầu năm 2024

STT Quốc gia khởi xướng
điều tra

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều tra

Thời gianSản phẩm 
bị điều tra

Loại vụ việc

1 Hàn Quốc Thép không gỉ 
cán nguội
(Cold Rolled 
Stainless Steel)

Chống bán 
phá giá

Việt Nam 30/05/2024

3 Brazil Xơ sợi staple 
nhân tạo từ 
polyeste
(Polyester 
Staple Fiber)

Chống bán
phá giá

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Ấn Độ, 
Malaysia và 
Thái Lan

21/03/2024

5 Hoa Kỳ Xơ sợi staple 
nhân tạo từ 
polyeste
(Fine Denier 
Polyester 
Staple Fiber)

Tự vệ Toàn cầu 28/02/2024

7 Ấn Độ Kính cường lực 
tráng và không 
tráng
(Textured 
Tempered 
Coated and 
Uncoated 
Glass)

Chống bán 
phá giá và 
Chống trợ cấp

Việt Nam, 
Trung Quốc (không 
điều tra CTC với 
Trung Quốc)

13/02/2024

2 Hoa Kỳ Pin năng lượng 
mặt trời
(Crystalline 
Silicon 
Photovoltaic 
Cells)

Chống bán 
phá giá và 
Chống trợ cấp

Việt Nam,  
Campuchia, 
Malaysia, 
Thái Lan

14/05/2024

4 Canada Dây thép
(Wire Rod)

Chống bán
phá giá

Việt Nam, 
Trung Quốc, Ai Cập

08/03/2024

6 Hoa Kỳ Đĩa giấy
(Paper Plates)

Chống bán 
phá giá và 
Chống trợ cấp

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Thái Lan (không 
điều tra CTC với 
Thái Lan)

14/02/2024
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